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1 Lê Thị Phương Anh 18/06/1999  Phú Thọ 0001 5,00 6,00 Đạt

2 Nguyễn Hoàng Anh 19/11/1999 Phú Thọ 0002 6,00 6,00 Đạt

3 Nguyễn Thế Tuấn Anh 24/01/1999 Phú Thọ 0003 7,00 7,00 Đạt

4 Nguyễn Thị Vân Anh 02/11/1999 Phú Thọ 0004 5,00 6,00 Đạt

5 Vũ Phương Chi 12/03/1997 Phú Thọ 0005 5,00 6,00 Đạt

6 Vũ Huy Đức 23/09/1997 Phú Thọ 0008 8,00 8,00 Đạt

7 Cao Thị Duyên 14/08/1998 Phú Thọ 0009 5,00 6,00 Đạt

8 La Thị Hà 06/06/1984 Vĩnh Phúc 0010 5,00 5,00 Đạt

9 Đào Thu Hằng 01/08/1997 Yên Bái 0012 8,00 7,00 Đạt

10 Hoàng Thị Hằng 03/01/1998 Phú Thọ 0013 7,00 8,00 Đạt

11 Ngô Thị Khánh Hòa 14/04/1999 Phú Thọ 0014 6,00 6,00 Đạt

12 Phùng Mạnh Hùng 20/12/1994 Phú Thọ 0015 5,00 5,00 Đạt

13 Nguyễn Thị Thu Hương 29/09/1999 Vĩnh Phúc 0016 5,00 6,00 Đạt

14 Tống Thị Thanh Huyền 12/09/1993 Thanh Hóa 0017 5,00 7,00 Đạt

15 Lê Khanh 12/01/1998 Hà Giang 0018 5,00 5,00 Đạt

16 Lê Trần Thảo Linh 16/12/1999 Vĩnh Phúc 0019 5,00 6,00 Đạt

17 Sầm Văn Nam 16/07/1999 Cao Bằng 0021 5,00 6,00 Đạt

18 Nguyễn Thị Kim Oanh 22/03/1998  Phú Thọ 0022 5,00 6,00 Đạt

19 Nguyễn Văn Quý 27/10/1984 Phú Thọ 0023 5,00 7,00 Đạt

20 Phạm Anh Sơn 20/08/1994 Phú Thọ 0024 6,00 6,00 Đạt

21 Cao Thị Thanh Tâm 02/03/1984 Phú Thọ 0025 5,00 5,00 Đạt

22 Nông Thu Thảo 16/10/1999 Hà Giang 0027 5,00 6,00 Đạt

23 Phùng Thị Thảo 06/05/1984 Hà Nội 0028 5,00 5,00 Đạt

24 Đỗ Huyền Thương 06/09/1999 Sơn La 0029 5,00 6,00 Đạt

25 Đặng Văn Tình 16/10/1998 Hà Giang 0030 5,00 5,00 Đạt
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26 Nguyễn Thị Thùy Trang 16/09/1999 Phú Thọ 0031 6,00 6,00 Đạt

27 Bùi Thị Hồng Vân 12/04/1995 Phú Thọ 0032 5,00 6,00 Đạt

28 Phùng Thị Thúy Vân 08/08/1999 Phú Thọ 0033 5,00 5,00 Đạt

29 Lê Văn Vũ 28/09/1985 Hải Phòng 0034 5,00 6,00 Đạt

30 Nguyễn Thị Yến 06/09/1988 Phú Thọ 0035 5,00 6,00 Đạt
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